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1 236665 Hà Tuấn Anh 06/11/2005 Kiên Giang DH23TCN04

2 237053 Lữ Thế Anh 03/12/2005 Cà Mau DH23TCN04

3 235335 Thị Thúy Anh 26/09/2005 Kiên Giang DH23DPT01

4 239711 Võ Nguyễn Thế Anh 04/12/2005 Kiên Giang DH23TIN10

5 225499 Phạm Anh Bằng 06/07/2004 An Giang DH22OTO05

6 233212 Lê Thị Xuân Đào 08/02/2005 Cần Thơ DH23DPT01

7 237220 Nguyễn Hạo Doanh 16/06/2005 Cần Thơ DH23TCN04

8 237022 Bùi Vũ Đồng 27/06/2005 Cà Mau DH23TCN04

9 235588 Võ Tường Duy 24/08/2005 An Giang DH23DPT01

10 233120 Nguyễn Ánh Duyên 25/07/2005 Đồng Tháp DH23DPT01

11 236289 Trần Thị Thu Én 14/09/2005 Sóc Trăng DH23DPT01

12 239671 Huỳnh Trung Hậu 22/09/2005 Cà Mau DH23TIN10

13 221719 Nguyễn Thanh Hóa 13/01/2004 Đồng Tháp DH22OTO05

14 239755 Trần Kim Hưng 03/07/2005 Sóc Trăng DH23TIN10

15 233423 Phan Thanh Trâm Hương 23/01/2005 Đồng Tháp DH23DPT01

16 233792 Phùng Thị Mỹ Hương 27/02/2005 An Giang DH23DPT01

17 234519 Lê Vũ Khang 17/02/2005 Hậu Giang DH23DPT01

18 237181 Phạm Hoàng Khôi 16/05/2005 Bạc Liêu DH23TCN04

19 235773 Nguyễn Trần Trí Khương 19/05/2005 Vĩnh Long DH23QTS03

20 224850 Nguyễn Chí Kiệt 06/06/2004 Đồng Tháp DH22OTO05

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 06/01/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 237342 Nguyễn Tuấn Kiệt 08/04/2005 Bạc Liêu DH23TIN10

22 235988 Tạ Trúc Lam 02/08/2005 Cà Mau DH23QTS03

23 2310029 Phạm Hửu Lễ 11/10/2005 #N/A DH23TCN04

24 236924 Nguyễn Thị Thúy Liễu 27/08/2005 Hậu Giang DH23TCN04

25 235787 Huỳnh Khánh Linh 15/09/2005 Kiên Giang DH23DPT01

26 238136 Trần Quang Long 25/1/2005 Cần Thơ DH23TCN04

27 233364 Lê Đức Minh 19/09/2005 Sóc Trăng DH23DPT01

28 236941 Châu Trà My 24/03/2005 Cà Mau DH23TCN04

29 235488 Nguyễn Thị Hà My 12/07/2005 Vĩnh Long DH23QLT01

30 221758 Dương Hoài Nam 12/10/2003 Đồng Tháp DH22OTO05

31 235434 Phạm Ngọc Ngân 24/05/2005 An Giang DH23DPT01

32 233543 Trần Thị Bích Ngân 25/05/2005 Cần Thơ DH23DPT01

33 235811 Lê Huỳnh Hiếu Nghĩa 19/08/2005 Cần Thơ DH23TIN10

34 236299 Trương Triệu Ngọc 20/10/2005 Cà Mau DH23TCN04

35 235160 Lê Yến Nhi 09/12/2005 Tiền Giang DH23QTK04

36 235493 Lương Thị Cẩm Nhung 12/09/2005 An Giang DH23QTS03

37 235398 Đỗ Hồng Ny 10/10/2005 Cà Mau DH23QTK04

38 236562 Đinh Mỹ Phương 14/09/2005 Cà Mau DH23TCN04

39 234695 Đỗ Công Tạo 15/02/2003 Vĩnh Long DH23QTK04

40 221695 Trần Đức Thắng 21/04/2004 Đồng Tháp DH22OTO05
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41 236613 Huỳnh Thị Thu Thảo 15/11/2005 Kiên Giang DH23TCN04

42 235364 Ngô Thị Bích Thảo 28/06/2005 Đồng Tháp DH23DPT01

43 234916 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 02/12/2005 An Giang DH23QTK04

44 236321 Ngô Thị Mai Trâm 15/12/2005 An Giang DH23QTS03

45 236030 Tô Tố Trâm 23/05/2005 Cà Mau DH23QTS03

46 234679 Nguyễn Nhật Trường 25/05/2005 Sóc Trăng DH23QTK04

47 232771 Huỳnh Kim Tú 28/07/2005 Vĩnh Long DH23DPT01

48 238217 Khấu Thị Cẩm Tú 12/08/2005 Bến Tre DH23TCN04

49 237121 Ngô Thị Anh Vy 25/11/2005 Sóc Trăng DH23QTS03

50 236710 Lê Nguyễn Hải Yến 17/09/2005 Sóc Trăng DH23TCN04

51 237064 Nguyễn Hoàng Yến 17/06/2005 Cần Thơ DH23TCN04
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